
Số thập phân và phân số 
 

Mỗi số thập phân bên trái bằng một phân số bên phải. Viết ký tự 
của phân số bên cạnh số thập phân tương ứng. 

 

1. 0.33 D   A. 1/2 

2. 0.25    B. 7/20 
3. 0.75    C. 7/10 
4. 0.15    D.  1/3   
5. 0.80    E. 1/5 
6. 0.66    F. 13/20 
7. 0.50    G. 1/4 
8. 0.45    H. 12/25 

9. 0.60    I. 9/20 
10. 0.85    J. 3/4 
11. 0.35    K. 22/25 
12. 0.48    L. 3/5 
13. 0.95    M. 3/20 
14. 0.88    N. 11/20 
15. 0.20    O. 4/5 
16. 0.70    P. 2/3 
17. 0.65    Q. 17/20 

18. 0.55    R. 19/20 
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